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	PHỤ LỤC
	


Phụ lục 1:
QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU CHUYÊN MÔN TUYỂN SINH 

NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 2 NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số 901/TB-ĐHTL ngày 30 tháng 8 năm 2017        của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)
I. KHOA CÔNG TRÌNH

1. KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY (62580202)

· Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật công trình biển; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật tài nguyên nước;  Các ngành thuộc khối xây dựng có chương trình đào tạo ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành tương ứng.
· Ngành/chuyên ngành gần: Kỹ thuật công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Địa kỹ thuật xây dựng; Thủy văn học; Cấp thoát nước; Cơ học chất lỏng; Cơ học vật rắn; Quản lý xây dựng; Các ngành thuộc khối xây dựng khác.
Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định

2. ĐỊA KỸ THUẬT XÂY DỰNG (62580211)

· Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Địa kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, kỹ thuật xây dựng công trình hầm; Các ngành thuộc khối xây dựng có chương trình đào tạo ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ  khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành tương ứng. 
· Ngành/chuyên ngành gần: Xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật công trình biển, kỹ thuật xây dựng công trình cảng; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Các ngành thuộc khối xây dựng; kỹ thuật địa chất, địa vật lý;
Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định.

3. CƠ HỌC VẬT RẮN (62440107)

· Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Là những hướng đào tạo chuyên sâu thuộc ngành “Cơ học vật rắn biến dạng”; “Cơ kỹ thuật”; “Cơ học vật liệu, kết cấu”.

· Ngành/chuyên ngành gần: Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Thủy điện và công trình năng lượng; Kỹ thuật công trình biển; Kỹ thuật cơ khí; Khoa học vật liệu; Toán cơ; Toán tin ứng dụng; Các ngành có chương trình đào tạo ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành tương ứng.
Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định.
4. QUẢN LÝ XÂY DỰNG (62580302)

·   Ngành/chuyên ngành đúng: Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình thuộc Trường Đại học Thủy lợi.
·   Ngành/chuyên ngành phù hợp: Khối kỹ thuật và Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Khối kinh tế và Quản lý xây dựng thuộc các trường kỹ thuật, khoa học tự nhiên có bảng điểm phù hợp và có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.

· Ngành/chuyên ngành gần: Các ngành thuộc khối kỹ thuật, công nghệ có bảng điểm phù hợp ở các trường đại học khác và các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% của khối kiến thức ngành. 
II. KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

5. KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG (62580210)

·  Ngành/chuyên ngành đúng: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Cấp thoát nước; Các ngành có chương trình đào tạo ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành tương ứng.
·  Ngành/chuyên ngành phù hợp: Kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật xây dựng dân dụng; Kỹ thuật công trình thủy; Các ngành thuộc khối kiến trúc và xây dựng có chương trình đào tạo ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành tương ứng.
· Ngành/chuyên ngành gần: Thủy văn học; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng; Quy hoạch vùng và đô thị; Quản lý đô thị và công trình; Các ngành thuộc khối kiến trúc và xây dựng khác.
Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định.
6. KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC (62580212)

· Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Kỹ thuật tài nguyên nước; Thủy nông; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Cấp thoát nước; Các ngành thuộc khối xây dựng có chương trình đào tạo ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành tương ứng.

· Ngành/chuyên ngành gần: Nhóm chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Nhóm công nghệ kỹ thuật Xây dựng; Thủy văn học.
Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định.

7. CƠ HỌC CHẤT LỎNG (62440108)

· Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Cơ học chất lỏng, Cơ học thủy khí.

· Ngành/chuyên ngành gần: Kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Cấp thoát nước; Thủy văn học; Kỹ thuật môi trường; Xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật công trình biển; Kỹ thuật công trình xây dựng; Cơ khí.
Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định.

III. KHOA THỦY VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

8. THỦY VĂN HỌC (62440224)

· Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Thủy văn và tài nguyên nước, Thủy văn – Môi trường, Thủy văn; Kỹ thuật tài nguyên nước; Các ngành thuộc khối xây dựng có chương trình đào tạo ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành tương ứng.
· Ngành/chuyên ngành gần: Nhóm chuyên ngành Môi trường; nhóm Công nghệ kỹ thuật Xây dựng, Công trình thủy, Cấp thoát nước, Kỹ thuật biển.
Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định.

IV. KHOA MÔI TRƯỜNG

9. KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (62520320)

· Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Kỹ thuật Môi trường; Công nghệ Môi trường; Cấp thoát nước; Công nghệ và Kỹ thuật Môi trường; Các ngành thuộc khối xây dựng có chương trình đào tạo ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành tương ứng.

· Ngành/chuyên ngành gần: Nhóm chuyên ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước; Nhóm công nghệ kỹ thuật Xây dựng; Thủy văn học, Công nghệ sinh học, Khoa học về trái đất.
Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định.
10. MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC (62440303)

- Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Khoa học Môi trường; Kỹ thuật môi 
trường; Khoa học đất; Các ngành thuộc khối Sinh học ứng dụng, Hóa học khác có 
chương trình đào tạo ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ khác nhau dưới 10% của khối 
kiến thức ngành tương ứng.

- Ngành/chuyên ngành gần: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường; Quản 
lý tài nguyên và môi trường; Thủy văn học; Hóa phân tích; Hóa môi trường; Kỹ thuật hóa học; Các ngành thuộc khối Khoa học trái đất; Khoa học tự nhiên; Xây dựng.

Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định.

V.    KHOA KỸ THUẬT BIỂN

11. KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH BIỂN (62580203)

     - Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp: Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Công trình thủy của trường Đại học Thủy Lợi và các ngành trong nhóm kĩ thuật biển, Công trình bảo vệ bờ,  cảng biển, chỉnh trị bờ sông, bờ biển thuộc các trường kĩ thuật, khoa học tự nhiên có bảng điểm phù hợp và các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% của khối kiến thức ngành.
      - Ngành gần bao gồm: Các ngành thuộc khối kĩ thuật, công nghệ có bảng điểm phù hợp ở các trường đại học khác và các trường khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% của khối kiến thức ngành.

Các trường hợp ngành gần khác ngoài danh mục này sẽ được Khoa xem xét và quyết định.
Ghi chú: Các ngành và chuyên ngành trong quy định được lấy theo danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các ngành và chuyên ngành trước đây nay được chuyển đổi, nâng cấp theo danh mục này có giá trị tương ứng.
Phụ lục 2.
BẢNG THAM CHIẾU CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	Stt
	Chứng chỉ
	Trình  độ

	1
	TOEFL iBT
	45 - 93

	2
	IELTS
	5 - 6.5

	3
	Cambridge examination
	CAE 45-59
PET Pass with Distinction

	4
	CIEP/Alliance française diplomas
	TCF B2
DELF B2
Diplôme de Langue

	5
	Goethe -Institut
	Goethe- Zertifikat B2
Zertifikat Deutsch für den Beruf
(ZDfB)

	6
	TestDaF
	TDN3- TDN4

	7
	Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)
	HSK level 6

	8
	Japanese Language Proficiency Test
(JLPT)
	N2

	9
	ТРКИ  -  Тест  по  русскому  языку  как
иностранному (TORFL  - Test of Russian as a Foreign Language)
	ТРКИ-2



[image: image1.emf]Phụ lục  3       LÝ LỊCH KHOA HỌC   (Dùng cho  dự tuyển  nghiên cứu sinh )     I.   LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:   Họ và tên:              Giới tính:   Ngày, tháng, năm sinh:           Nơi sinh:   Quê quán:               Dân tộc:   C hức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập, nghiên cứu:   Chỗ ở riêng hoặc địa liê n lạc:   Điện thoại cơ quan:         Điệ thoại nhà riêng:   Fax:             E mail:   II.     QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO :   1.   Trung học chuyên nghiệp:   Hệ đào tạo:       Thời gian đào tạo từ:        /      đến       /   Nơi học (trường, thành phố):   Ngành học:   2.   Đại học:   Hệ đào tạo:        Thời gian đào tạ o từ:          /        đến         /   Nơi học (trường, thành phố):   Ngành học:   Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp:   Ngày và nơi bảo vệ đồ án , luận án hoặc môn thi tốt nghiệp:   Người hướng dẫn:   3.   Thạc sĩ :   Thời gian đào tạo từ:          /        đến         /   Nơi học (trường, thành phố):   Ngành học:   Tên luận văn:   Ngày và nơi bảo vệ luận văn:   Người hướng dẫn:   4.   Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ):   III.   QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP  ĐẠI   HỌC  

Thời gian  Nơi công tác  công việc đảm nhiệm  

   

  IV.   CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:     XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CỬ ĐI HỌC       Ngày            tháng         năm           (ký tên đóng dấu)               Người khai ký tên  


Phụ lục 4: MẪU ĐỀ CƯƠNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


     BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

ĐỀ CƯƠNG DỰ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH
                            TÊN ĐỀ TÀI:
               Chuyên ngành:

                              Mã số:

                                                        Họ tên ứng viên dự tuyển:

                                                                    Người hướng dẫn khoa học:

Hà Nội, năm

3. Mẫu: Các phần của Đề cương:

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU: 

Bắt buộc phải có các nội dung sau:

1. Tính cấp thiết của Đề tài:

..........................

2. Mục đích của Đề tài:

..........................

3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:

..........................

4. Kết quả dự kiến đạt được:

..........................

NỘI DUNG CỦA LUẬN ÁN:

(Chỉ trình bày các ý chính trong từng chương)

CHƯƠNG 1

- ................

CHƯƠNG 2

-.................

CHƯƠNG 3

- ................

v,v ....

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

* KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: (Ghi rõ từng thời gian tiến hành các công việc của luận án, thời gian thí nghiệm, thăm quan hiện trường, ....)    

     Ngày        tháng       năm 20…

            Người viết Đề cương
Phụ lục 5: MẪU YÊU CẦU THƯ GIỚI THIỆU, BÀI LUẬN
1. Thư giới thiệu: Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu .

- Họ và tên người giới thiệu

- Chức danh khoa học

- Đơn vị công tác 

I. Giới thiệu về quá trình cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh và lĩnh vực người dự tuyển dự định nghiên cứu.
II. Những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:
a) Phẩm chất nghề nghiệp;

b) Năng lực hoạt động chuyên môn;

c) Khả năng nghiên cứu;

2. Yêu cầu đối với bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh dự tuyển:

Bài luận về dự định nghiên cứu cần phản ánh trí tuệ, những điểm mạnh và tích cực của người viết, trình bày bằng một văn phong trong sáng, rõ ràng, qua đó cung cấp một số hình ảnh rõ nét về thí sinh, với những thông tin mới mẻ (không lặp lại những thông tin có thể thấy trong hồ sơ như kết quả học tập, nghiên cứu ...). Bài luận dài 3-4 trang, gồm những nội dung chính sau đây:

1. Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.

2. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh

3. Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo (nơi thí sinh đăng ký dự tuyển).

4. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn.

5. Kinh nghiệm (về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khoá khác); kiến thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của thí sinh trong quá trình học tập trước đây và những kinh nghiệm đã có. Lý giải về những khiếm khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ như kêt quả học đại học, thạc sĩ chưa cao......

6. Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp

Đề xuất người hướng dẫn (nếu có) 

Phụ lục 6: DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN
	TT
	Họ và tên
	Học hàm 
	Học vị

	I
	Nhóm ngành V
	 
	 

	1
	Phạm Ngọc Quý
	Giáo sư
	Tiến sĩ

	2
	Nguyễn Chiến
	Giáo sư
	Tiến sĩ

	3
	Nguyễn Cảnh Thái
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	4
	Nguyễn Trung Việt
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	5
	Vũ Hoàng Hưng
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	6
	Nguyễn Ngọc Thắng
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	7
	Tạ Văn Phấn
	 
	Tiến sĩ

	8
	Lê Trung Phong
	 
	Tiến sĩ

	9
	Lê Trung Thành (B)
	 
	Tiến sĩ

	10
	Lê Văn Hùng
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	11
	Đỗ Văn Lượng
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	12
	Đào Tuấn Anh
	 
	Tiến sĩ

	13
	Nguyễn Phương Dung
	 
	Tiến sĩ

	14
	Lê Thanh Hùng
	 
	Tiến sĩ

	15
	Nguyễn Quang Hùng
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	16
	Lê Xuân Khâm
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	17
	Nguyễn Thế Điện
	 
	Tiến sĩ

	18
	Mai Văn Công
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	19
	Nguyễn Đức Nghĩa
	 
	Tiến sĩ

	20
	Nguyễn Văn Sơn
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	21
	Hoàng Công Tuấn
	 
	Tiến sĩ

	22
	Trịnh Quốc Công
	 
	Tiến sĩ

	23
	Lương Minh Chính
	 
	Tiến sĩ

	24
	Đặng Việt Đức
	 
	Tiến sĩ

	25
	Trương Quốc Quân
	 
	Tiến sĩ

	26
	Trịnh Đình Toán
	 
	Tiến sĩ

	27
	Nguyễn Hùng Tuấn
	 
	Tiến sĩ

	28
	Lý Trường Thành
	 
	Tiến sĩ

	29
	Trịnh Minh Thụ
	Giáo sư
	Tiến sĩ

	30
	Hoàng Việt Hùng
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	31
	Bùi Văn Trường
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	32
	Phạm Quang Tú
	 
	Tiến sĩ

	33
	Nguyễn Văn Lộc
	 
	Tiến sĩ

	34
	Nguyễn Hồng Nam
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	35
	Nguyễn Công Thắng
	 
	Tiến sĩ

	36
	Nguyễn Hữu Huế
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	37
	Nguyễn Quang Cường
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	38
	Vũ Thanh Te
	Giáo sư
	Tiến sĩ

	39
	Mỵ Duy Thành
	 
	Tiến sĩ

	40
	Dương Đức Tiến
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	41
	Trần Văn Toản
	 
	Tiến sĩ

	42
	Nguyễn Trọng Tư
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	43
	Đồng Kim Hạnh
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	44
	Nguyễn Bá Uân
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	45
	Ngô Thị Thanh Vân
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	46
	Lê Văn Chính
	 
	Tiến sĩ

	47
	Nguyễn Trọng Hoan
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	48
	Nguyễn Quang Phú
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	49
	Nguyễn Đình Trinh
	 
	Tiến sĩ

	50
	Vũ Quốc Vương
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	51
	Nguyễn Quang Kim
	Giáo sư
	Tiến sĩ

	52
	Trần Viết Ổn
	Giáo sư
	Tiến sĩ

	53
	Phạm Việt Hòa
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	54
	Lê Văn Chín
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	55
	Nguyễn Trọng Hà
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	56
	Ngô Văn Quận
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	57
	Lê Quang Vinh
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	58
	Nguyễn Đăng Tính
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	59
	Nguyễn Cao Đơn
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	60
	Nguyễn Quang Phi
	 
	Tiến sĩ

	61
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	62
	Phạm Thị Minh Thư
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	63
	Cao Thị Huệ
	 
	Tiến sĩ

	64
	Dương Thanh Lượng
	Giáo sư
	Tiến sĩ

	65
	Lê Chí Nguyện
	Giáo sư
	Tiến sĩ

	66
	Đoàn Thu Hà
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	67
	Đặng Minh Hải
	 
	Tiến sĩ

	68
	Nguyễn Tuấn Anh
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	69
	Vũ Trung Diện
	 
	Tiến sĩ

	70
	Hoàng Xuân Thành
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	71
	Trần Văn Viện
	 
	Tiến sĩ

	72
	Nguyễn Mạnh Tuân
	 
	Tiến sĩ

	73
	Hồ Sỹ Tâm
	 
	Tiến sĩ

	74
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	75
	Lê Đình Thành
	Giáo sư
	Tiến sĩ

	76
	Nguyễn Thị Minh Hằng
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	77
	Vũ Hoàng Hoa
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	78
	Thiều Quang Tuấn
	Giáo sư
	Tiến sĩ

	79
	Trần Thanh Tùng
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	80
	Lê Hải Trung
	 
	Tiến sĩ

	81
	Nguyễn Quang Chiến
	 
	Tiến sĩ

	82
	Nghiêm Tiến Lam
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	83
	Vũ Minh Cát
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	84
	Nguyễn Thị Thúy Điểm
	 
	Tiến sĩ

	85
	Lê Xuân Roanh
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	86
	Nguyễn Văn Thìn
	 
	Tiến sĩ

	87
	Phạm Thu Hương
	 
	Tiến sĩ

	II
	Nhóm ngành 4
	 
	 

	1
	Nguyễn Tiến Chương
	Giáo sư
	Tiến sĩ

	2
	Trần Mạnh Tuân
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	3
	Nguyễn Đăng Tộ
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	4
	Phạm Viết Ngọc
	 
	Tiến sĩ

	5
	Đào Văn Hưng
	 
	Tiến sĩ

	6
	Vũ Thị Thu Thủy
	 
	Tiến sĩ

	7
	Đoàn Yên Thế
	 
	Tiến sĩ

	8
	Ngô Văn Lực
	 
	Tiến sĩ

	9
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	 
	Tiến sĩ

	10
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	 
	Tiến sĩ

	11
	Vũ Minh Khương
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	12
	Nguyễn Anh Tuấn
	 
	Tiến sĩ

	13
	Nguyễn Đức Ngọc
	 
	Tiến sĩ

	14
	Nguyễn Thu Hiền
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	15
	Hồ Việt Hùng
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	16
	Lê Văn Ước
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	17
	Nguyễn Văn Tài
	 
	Tiến sĩ

	18
	Lê Bảo Trung
	 
	Tiến sĩ

	19
	Nguyễn Hoàng Hà
	 
	Tiến sĩ

	20
	Phan Trần Hồng Long
	 
	Tiến sĩ

	21
	Lê Thị Thu Hiền
	 
	Tiến sĩ

	22
	Phạm Thị Ngọc Lan
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	23
	Bùi Quốc Lập
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	24
	Nguyễn Thị Xuân Thắng
	 
	Tiến sĩ

	25
	Vũ Đức Toàn
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	26
	Đặng Thị Thanh Lê
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	27
	Nguyễn Trọng Uyển
	Giáo sư
	Tiến sĩ

	28
	Nguyễn Thị Hằng Nga
	 
	Tiến sĩ

	29
	Hoàng Thanh Tùng
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	30
	Phạm Thị Hương Lan
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	31
	Trần Kim Châu
	 
	Tiến sĩ

	32
	Phạm Thanh Hải
	 
	Tiến sĩ

	33
	Nguyễn Hoàng Sơn
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	34
	Vũ Thanh Tú
	 
	Tiến sĩ

	35
	Nguyễn Hoằng Đức
	 
	Tiến sĩ

	36
	Ngô Lê Long
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	37
	Ngô Lê An
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ

	38
	Trịnh Quang Toàn
	 
	Tiến sĩ

	39
	Nguyễn Mai Đăng
	Phó Giáo Sư
	Tiến sĩ
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Dùng cho dự tuyển nghiên cứu sinh)


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:


Họ và tên: 





Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:




Nơi sinh:


Quê quán:






Dân tộc:


Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập, nghiên cứu:


Chỗ ở riêng hoặc địa liên lạc:


Điện thoại cơ quan:



Điệ thoại nhà riêng:


Fax:





E mail:


II.  QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:


1. Trung học chuyên nghiệp:


Hệ đào tạo:


Thời gian đào tạo từ:        /      đến       /


Nơi học (trường, thành phố):


Ngành học:


2. Đại học:


Hệ đào tạo: 


Thời gian đào tạo từ:          /        đến         /


Nơi học (trường, thành phố):


Ngành học:


Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp:


Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp:


Người hướng dẫn:

3. Thạc sĩ:


Thời gian đào tạo từ:          /        đến         /


Nơi học (trường, thành phố):


Ngành học:


Tên luận văn:


Ngày và nơi bảo vệ luận văn:


Người hướng dẫn:


4. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ):


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC


		Thời gian

		Nơi công tác

		công việc đảm nhiệm



		

		

		





IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CỬ ĐI HỌC

 Ngày            tháng         năm 


      (ký tên đóng dấu)




   Người khai ký tên


